
Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG

Văn phòng Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường

Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Chi cục Quản lý 

đất đai

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trường

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1047395 1093017 1119229 1122260 1118283

Loại - Khoản 340-341 340-341 340-341 280-332 250-251

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 192 47 28 9 134 -26

I Chi quản lý hành chính 84 47 28 9 0 0

1 Dự toán được giao 84 47 28 9 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 84 47 28 9

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

2 Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định 0 0 0 0 0 0

3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm 84 47 28 9 0 0

4 Dự toán đơn vị được rút tại KBNN kỳ này 84 47 28 9 0 0

4.1  Kinh phí thực hiện tự chủ 84 47 28 9 0 0

Bổ sung chi quản lý nhà nước (Tiền lương và các 

khoản trích theo lương đối với biên chế được giao)
84 47 28 9 0 0

4.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

5  Dự toán còn lại chưa phân bổ 0 0 0 0 0 0

II Chi sự nghiệp kinh tế 134 0 0 0 134 0

1 Dự toán được giao 134 0 0 0 134 0

STT Tổng số

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

Chương 426 - Mã số đơn vị: 1047394

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày          tháng 12 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)
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STT Tổng số

1.1 Kinh phí thường xuyên 134 0 0 0 134 0

a Kinh phí thực hiện tự chủ 134 0 0 0 134 0

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

1.2 Kinh phí không thường xuyên 0 0 0 0 0 0

2 Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định 0 0 0 0 0 0

3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm 134 0 0 0 134 0

4 Dự toán đơn vị được rút tại KBNN kỳ này 134 0 0 0 134 0

4.1 Kinh phí thường xuyên 134 0 0 0 134 0

a  Kinh phí thực hiện tự chủ 134 0 0 0 134 0

Bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường 

xuyên giao tự chủ (bao gồm: Tiền lương và các khoản 

trích theo lương đối với biên chế được giao; Kinh phí 

chi hoạt động)

134 0 0 0 134 0

b  Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

4.2 Kinh phí không thường xuyên 0 0 0 0 0 0

5  Dự toán còn lại chưa phân bổ 0 0 0 0 0 0

III Chi sự nghiệp môi trường -26 0 0 0 0 -26

1 Dự toán được giao -26 0 0 0 0 -26

1.1 Kinh phí thường xuyên -26 0 0 0 0 -26

a Kinh phí thực hiện tự chủ -26 0 0 0 0 -26

b Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

1.2 Kinh phí không thường xuyên 0 0 0 0 0 0

2 Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định 0 0 0 0 0 0

3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm -26 0 0 0 0 -26
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Loại - Khoản 340-341 340-341 340-341 280-332 250-251

STT Tổng số

4 Dự toán đơn vị được rút tại KBNN kỳ này -26 0 0 0 0 -26

4.1 Kinh phí thường xuyên -26 0 0 0 0 -26

a  Kinh phí thực hiện tự chủ -26 0 0 0 0 -26

Điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi 

thường xuyên giao tự chủ (bao gồm: Tiền lương và các 

khoản trích theo lương đối với biên chế được giao; 

Kinh phí chi hoạt động)

-26 0 0 0 0 -26

b  Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0

4.2 Kinh phí không thường xuyên 0 0 0 0 0 0

5  Dự toán còn lại chưa phân bổ 0 0 0 0 0 0

Địa điểm Kho bạc nhà nước nơi đơn vị KBNN tỉnh KBNN tỉnh KBNN tỉnh KBNN tỉnh KBNN tỉnh KBNN tỉnh

sử dụng ngân sách giao dịch Bình Định Bình Định Bình Định Bình Định Bình Định Bình Định
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